
BỘ CÔNG AN 

CÔNG AN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Số:              /DS-CAT-PA04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lâm Đồng, ngày      tháng 9 năm 2026 

  

DANH SÁCH 

Doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh dự kiến kiểm tra trong Quý IV/2026 

(từ ngày 15/09/2026 đến ngày 14/12/2026)  

 

STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

CÔNG AN XÃ TUY ĐỨC 

1.  
Nhà nghỉ Phước Tuấn  

 
Thôn 2 

Phòng cháy, 

chữa cháy;  

đăng ký lưu trú 

Trực tiếp 
Công an xã 

Tuy Đức 
không  

2.  Nhà nghỉ Hoa Mai Thôn 2 

Phòng cháy, 

chữa cháy;  

đăng ký lưu trú 

Trực tiếp 
Công an xã 

Tuy Đức 
không  

3.  Nhà nghỉ Minh Hằng Thôn 2 

Phòng cháy, 

chữa cháy;  

đăng ký lưu trú 

Trực tiếp 
Công an xã 

Tuy Đức 
không  

4.  Nhà nghỉ Lộc Hoa Thôn 2 

Phòng cháy, 

chữa cháy;  

đăng ký lưu trú 

Trực tiếp 
Công an xã 

Tuy Đức 
không  

5.  Nhà nghỉ Thanh Nhàn Thôn 2 

Phòng cháy, 

chữa cháy;  

đăng ký lưu trú 

 

Trực tiếp 
Công an xã 

Tuy Đức 
không  

 
1 Ghi cụ thể tên và mã số thuế của tổ chức, cá nhân được kiểm tra 
2 Ghi ngắn gọn theo chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự của Bộ Công an (ví dụ: Phòng cháy chữa cháy, môi trường …) 
3 Trực tiếp hoặc trực tuyến/từ xa 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

6.  

Các cơ sở kinh doanh thuốc  

bảo vệ thực vật trên địa bàn  

xã Tuy Đức 

Xã Tuy Đức 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã 

Tuy Đức không  

CÔNG AN XÃ HÒA THẮNG 

1.  Nhà nghỉ Bi Ni Thôn Hồng Chính 

An ninh trật tự; 

phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 

Công an xã 

Hòa Thắng Không   

2.  Nhà nghỉ TT House 

Thôn Hồng Chính An ninh trật tự; 

phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 

Công an xã 

Hòa Thắng Không   

3.  
Hộ kinh doanh tạp hóa Hằng 

Sang 

Thôn Hồng Chính An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 

Công an xã 

Hòa Thắng Không   

CÔNG AN XÃ HOÀI ĐỨC 

1.  Massage King Thôn Bắc Bình An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA xã Hoài 

Đức 
Không   

2.  Nhà nghỉ Khánh Vinh Thôn Bắc Bình An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA xã Hoài 

Đức 
Không   

3.  Nhà nghỉ Chỗ Cũ Thôn Đức Tài An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA xã Hoài 

Đức 
Không  * 

CÔNG AN ĐẶC KHU PHÚ QUÝ 

1.  Homestay Villa Minh Hậu Thôn Mỹ Khê 

Đăng ký lưu trú;  

An ninh, trật tự 

Phòng cháy, 

chữa cháy 

 

Trực tiếp 
CA Đặc khu 

Phú Quý 
Không  

2.  Nhà nghỉ Long Vĩ Thôn Phú Hải 
Công tác đăng 

ký lưu trú;  
Trực tiếp 

CA Đặc khu 

Phú Quý 
Không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

An ninh, trật tự 

Phòng cháy, 

chữa cháy 

3.  Phú Quý Luxury Hotel Thôn Quý Hải 

Công tác đăng 

ký lưu trú;  

An ninh, trật tự 

Phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 

CA Đặc khu 

Phú Quý 

Không  

4.  Cửa hàng tạp hóa Hằng Bình Thôn Quý Hải 

An ninh, trật tự; 

nguồn gốc xuất 

xứ hàng hóa 

Trực tiếp 

CA Đặc khu 

Phú Quý Không  

5.  Cửa hàng tạp hóa Lan Hồ Thôn Mỹ Khê 

An ninh, trật tự; 

nguồn gốc xuất 

xứ hàng hóa 

Trực tiếp 

CA Đặc khu 

Phú Quý Không  

CÔNG AN XÃ NÂM NUNG 

1.  
Cửa hàng Quang Thắng 

(MST: 036175016180) 
Thôn Nam Ninh 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Nâm 

Nung 
không  

2.  
Cửa hàng nông cơ Hồng Quân 

(MST: 042182006845) 
Thôn Tân Lập 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Nâm 

Nung 
không  

3.  
Tạp hóa, Gas Hồng Đức 

(MST: 042076020937) 
Thôn Tân Lập 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Nâm 

Nung 
không  

4.  
Tạp hóa Cô Huệ 

(MST: 040184027303) 
Thôn Tân Lập 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Nâm 

Nung 
không  

5.  
Quán nhậu Hải Đường 

(MST: 036077022729) 
Thôn Tân Lập 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Nâm 

Nung 
không  

6.  
Xưởng mộc Nguyễn Văn Sơn 

(MST: 038072045924) 
Thôn Tân Lập 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Nâm 

Nung 
không  

7.  
Kho phế liệu Tuấn Trang 

(MST: 066090021401) 
Bon Yôk Răh 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Nâm 

Nung 
không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

8.  
Tạp hóa, Gas Minh Hùng 

(MST: 040078021809) 
Bon Yôk Răh 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Nâm 

Nung 
không  

9.  

Đại lý phân bón, thuốc BVTV, lò 

sấy Tỉnh Mận 

(MST: 040062020076) 

Bon Yôk Răh 

Phòng cháy, 

chữa cháy Trực tiếp 
CA xã Nâm 

Nung 
không  

10.  
Đại lý phân bón Anh Tuấn 

 
Bon Rcập 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Nâm 

Nung 
không  

11.  

Công ty TNHH MTV  

Thương mại dịch vụ Tuấn Trang 

(MST: 066090021401) 

Bon Rcập 

Phòng cháy, 

chữa cháy Trực tiếp 
CA xã Nâm 

Nung 
không  

CÔNG AN XÃ HÒA BẮC 

1.  
Công ty TNHH Thương mại dịch 

vụ xuất nhập khẩu Hiếu Tuyền 
Thôn 1 

Hóa đơn, chứng 

từ chứng minh 

nguồn gốc, giá 

bán 

Trực tiếp CA xã Hòa Bắc 
UBND xã Hòa 

Bắc 
 

2.  Công ty TNHH Vững Nga Thôn 4 

Hóa đơn, chứng 

từ chứng minh 

nguồn gốc, giá 

bán 

Trực tiếp 

CA xã Hòa Bắc UBND xã Hòa 

Bắc 
 

3.  
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngân 

(Nam Hải 1) 
Thôn 1 

Hóa đơn, chứng 

từ chứng minh 

nguồn gốc, giá 

bán; Phòng 

cháy, chữa cháy 

 

Trực tiếp 

CA xã Hòa Bắc UBND xã Hòa 

Bắc 

 

4.  
Công ty thương mại và dịch vụ 

nông nghiệp Thành Đạt 
Số 27, thôn 7 

Hóa đơn, chứng 

từ, nguồn gốc, 

giá bán 

 

Trực tiếp 

CA xã Hòa Bắc UBND xã Hòa 

Bắc 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

5.  Hộ kinh doanh Hải Trinh Thôn 1 

Hóa đơn, chứng 

từ chứng minh 

nguồn gốc, giá 

bán 

Trực tiếp 

CA xã Hòa Bắc UBND xã Hòa 

Bắc 
 

6.  
Doanh nghiệp tư nhân Thiện 

Nhạn 
Số 56, thôn 7 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Hòa Bắc UBND xã Hòa 

Bắc 
 

7.  
Doanh nghiệp tư nhân cà phê 

Thời Bình 
Số 62, thôn 6 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Hòa Bắc UBND xã Hòa 

Bắc 
 

8.  Công ty TNHH MTV Lê Thị Đào 
Thôn Kon Rum – 

Lơ Òng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Hòa Bắc UBND xã Hòa 

Bắc 
 

9.  
Công ty TNHH Quang Anh 

Agricare 
Thôn 3 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Hòa Bắc UBND xã Hòa 

Bắc 
 

10.  
Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc 

Kim Nam Việt 
Thôn 1 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Hòa Bắc UBND xã Hòa 

Bắc 
 

11.  
Công ty TNHH Cung Nguyên 

Thắng 

Số 05, thôn Kon 

Rum – Lơ Òng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Hòa Bắc UBND xã Hòa 

Bắc 
 

12.  
Công ty TNHH Tuấn Mai Hòa 

Bắc 
Số 74, thôn 7 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Hòa Bắc UBND xã Hòa 

Bắc 
 

13.  
Công ty TNHH Hương Danh Hòa 

Bắc 
Thôn 6 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Hòa Bắc UBND xã Hòa 

Bắc 
 

14.  Cà phê Hồng Nghĩa Thôn 1 

Phòng cháy, 

chữa cháy Trực tiếp 

CA xã Hòa Bắc UBND xã Hòa 

Bắc  

CÔNG AN XÃ ĐỨC TRỌNG 

1.  Thẩm mỹ DIVA Đức Trọng Số 414, Quốc lộ 20 An ninh trật tự Trực tiếp 
CA xã Đức 

Trọng 

không 
 

2.  
Viện thẩm mỹ Changnara  

Đức Trọng 

Số 774, đường 

Thống nhất 

An ninh trật tự 
Trực tiếp 

CA xã Đức 

Trọng 

không 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

3.  Thẩm mỹ viện Seoul Center 
Số 171, đường 

Thống nhất 

An ninh trật tự 
Trực tiếp 

CA xã Đức 

Trọng 

không 
 

4.  Mỹ viện Thanh Thủy Đường Trần Phú 
An ninh trật tự 

Trực tiếp 
CA xã Đức 

Trọng 

không 
 

5.  Spa Dưỡng Tâm An Số 14 Lý Tự Trọng 
An ninh trật tự 

Trực tiếp 
CA xã Đức 

Trọng 

không 
 

6.  
Rosea Crystal Spa & Wellness 

Đức Trọng 
Số 12 Lý Tự Trọng 

An ninh trật tự 
Trực tiếp 

CA xã Đức 

Trọng 

không 
 

7.  Viện thẩm mỹ Nàng Thơ 
Số 07, đường Duy 

Tân 

An ninh trật tự 
Trực tiếp 

CA xã Đức 

Trọng 

không 
 

8.  Thẩm mỹ viện New Yok Số 590, Quốc lộ 20 
An ninh trật tự 

Trực tiếp 
CA xã Đức 

Trọng 

không 
 

9.  
Quầy thuộc/Công ty CP Dược 

Lâm Đồng (Ladophar) 
Số 398, Quốc lộ 20 

An ninh trật tự 
Trực tiếp 

CA xã Đức 

Trọng 

không 
 

10.  Quầy thuốc số 50 Số 780 Thống Nhất 
An ninh trật tự 

Trực tiếp 
CA xã Đức 

Trọng 

không 
 

11.  Quầy thuốc Đông Phương 
Đường Lê Hồng 

Phong 

An ninh trật tự 
Trực tiếp 

CA xã Đức 

Trọng 

không 
 

12.  Quầy thuốc số 50 Số 398, Quốc lộ 20 
An ninh trật tự 

Trực tiếp 
CA xã Đức 

Trọng 

không 
 

CÔNG AN XÃ CƯ JÚT 

1.  Công ty TNHH Lưu Cao Trang 
Thôn 3 

 

Phòng cháy 

chữa cháy;  

An ninh trật tự;  

môi trường 

Trực tiếp 
Công an xã Cư 

Jút 
Không  

2.  
Công ty TNHH MTV Nguyễn 

Ngọc Trâm 

Số 187 Nguyễn Tất 

Thành 

Phòng cháy 

chữa cháy;  
Trực tiếp 

Công an xã Cư 

Jút 
Không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

3.  
Công ty TNHH MTV VLXD  

Gia Hân 

Số 38 Phan Chu 

Trinh 

An ninh trật tự;  
Trực tiếp 

Công an xã Cư 

Jút 
Không  

4.  
Công ty TNHH MTV Thương 

mại Lộc An Phú 
Thôn 1 

môi trường 
Trực tiếp 

Công an xã Cư 

Jút 
Không  

5.  
Công ty TNHH TMDV Phát triển 

Minh Tâm 

Số 263 Nguyễn Tất 

Thành 

Phòng cháy 

chữa cháy;  
Trực tiếp 

Công an xã Cư 

Jút 
Không  

CÔNG AN XÃ PHAN SƠN 

1.  
Hộ kinh doanh cơ sở cây giống và 

cây kiểng Thanh Thùy 

Thôn Kai Ya –  

Ya Mâu 

Hồ sơ pháp lý 

doanh nghiệp; 

phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA xã Phan 

Sơn 

UBND xã Phan 

Sơn 
 

2.  
Hộ kinh doanh trạm dừng chân 

Cơm gà Châu Anh 

Thôn Kai Ya –  

Ya Mâu 

Hồ sơ pháp lý 

doanh nghiệp; 

phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 

CA xã Phan 

Sơn 

UBND xã Phan 

Sơn 
 

3.  Hộ kinh doanh Tiền Thị Ngũy 
Thôn Kai Ya –  

Ya Mâu 

Hồ sơ pháp lý 

doanh nghiệp; 

phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 

CA xã Phan 

Sơn 

UBND xã Phan 

Sơn 
 

4.  Hộ kinh doanh Ngọc Bích 
Thôn Kai Ya –  

Ya Mâu 

Hồ sơ pháp lý 

doanh nghiệp; 

phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 

CA xã Phan 

Sơn 

UBND xã Phan 

Sơn 
 

5.  
Hộ kinh doanh Quầy thuốc 

Thanh Nhã 

Thôn Kai Ya –  

Ya Mâu 

Hồ sơ pháp lý 

doanh nghiệp; 

phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 

CA xã Phan 

Sơn 

UBND xã Phan 

Sơn 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

6.  
Hộ kinh doanh Trạm dừng chân 

Xuân Anh 
Xã Phan Sơn 

Hồ sơ pháp lý 

doanh nghiệp; 

phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 

CA xã Phan 

Sơn 

UBND xã Phan 

Sơn 
 

7.  Hộ kinh doanh Phúc Khang Xã Phan Sơn 

Hồ sơ pháp lý 

doanh nghiệp; 

phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 

CA xã Phan 

Sơn 

UBND xã Phan 

Sơn 
 

8.  Hộ kinh doanh Lắm Sìn Chăng Xã Phan Sơn 

Hồ sơ pháp lý 

doanh nghiệp; 

phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 

CA xã Phan 

Sơn 

UBND xã Phan 

Sơn 
 

9.  Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đức Xã Phan Sơn 

Hồ sơ pháp lý 

doanh nghiệp; 

phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 

CA xã Phan 

Sơn 

UBND xã Phan 

Sơn 
 

10.  
Hộ kinh doanh Hoài Nam  

ẩm thực quán 
Xã Phan Sơn 

Hồ sơ pháp lý 

doanh nghiệp; 

phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 

CA xã Phan 

Sơn 

UBND xã Phan 

Sơn 
 

11.  
Hộ kinh doanh Linh Phát  

Xuân Anh 
Xã Phan Sơn 

Hồ sơ pháp lý 

doanh nghiệp; 

phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 

CA xã Phan 

Sơn 

UBND xã Phan 

Sơn 
 

12.  Hộ kinh doanh Thái Hòa Xã Phan Sơn 

Hồ sơ pháp lý 

doanh nghiệp; 

phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 

CA xã Phan 

Sơn 

UBND xã Phan 

Sơn 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

13.  
Hộ kinh doanh quầy thuốc  

Thanh Thảo 
Xã Phan Sơn 

Hồ sơ pháp lý 

doanh nghiệp; 

phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 

CA xã Phan 

Sơn 

UBND xã Phan 

Sơn 
 

CÔNG AN XÃ HÒA NINH 

1.  
Công ty TNHH kinh doanh thực 

phẩm sạch Phát Tài 
Thôn 4 Môi trường Trực tiếp 

Công an xã Hòa 

Ninh 
không  

2.  Trại heo Tứ Hùng Dũng Thôn 5C 
Môi trường 

Trực tiếp 
Công an xã Hòa 

Ninh 
không  

3.  Trại heo Nguyễn Quốc Sỹ Thôn 8 
Môi trường 

Trực tiếp 
Công an xã Hòa 

Ninh 
không  

4.  
Sản xuất giá đỗ Nguyễn Thanh 

Vũ 
Thôn 9 

Môi trường 
Trực tiếp 

Công an xã Hòa 

Ninh 
không  

5.  Cơ sở lưu trú “Thanh Tâm” Thôn 3 An ninh trật tự Trực tiếp 
Công an xã Hòa 

Ninh 
không  

6.  Cơ sở lưu trú “Phương Ngân” Thôn 5A 
An ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Hòa 

Ninh 
không  

7.  
Cơ sở kinh doanh dịch vụ 

Karaoke “Nguyễn Văn Hoạt” 
Thôn 4A 

An ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã Hòa 

Ninh 
không  

8.  
Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú 

“Thanh Bình” 
Thôn 2 

An ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã Hòa 

Ninh 
không  

9.  
Cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ 

“Trương Thị Như Thu” 
Thôn 2A 

An ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã Hòa 

Ninh 
không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

CÔNG AN XÃ HÀM KIỆM 

1.  Hợp tác xã Triều Bảo Thôn Đằng Thành 

Pháp lý doanh 

nghiệp;  

môi trường;  

kinh tế 

Trực tiếp 
Công an xã 

Hàm Kiệm 

UBND xã Hàm 

Kiệm 
 

CÔNG AN XÃ BẮC BÌNH 

1.  
Hộ kinh doanh cơ sở lưu trú 

Nguyễn Đại Lợi 

Thôn Phan Rí 

Thành – Bắc Bình 

Phòng cháy 

chữa cháy;  

đăng ký lưu trú;  

An ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Bắc 

Bình 
Không  

2.  Hộ kinh doanh cầm đồ Anh Tuấn 
Thôn Chợ Lầu 1 – 

Bắc Bình 

Phòng cháy 

chữa cháy;  

đăng ký lưu trú; 

An ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Bắc 

Bình 
Không  

3.  Hộ kinh doanh Gas Lộc Đến 
Thôn Bình Thủy – 

Bắc Bình 

Phòng cháy 

chữa cháy;  

đăng ký lưu trú; 

An ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Bắc 

Bình 
Không  

CÔNG AN XÃ ĐƠN DƯƠNG 

1.  Nhóm trẻ Thiên Thần 
Thôn Suối  

Thông B 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 
Công an xã Đơn 

Dương 
Không   

2.  Nhóm trẻ Họa Mi 
Thôn Suối  

Thông B 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã Đơn 

Dương 
Không   

3.  Nhóm trẻ Tâm An Thôn Nghĩa Lập 1 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã Đơn 

Dương 
Không   

4.  Nhóm trẻ Mặt trời nhỏ Thôn Nghĩa Đức 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã Đơn 

Dương 
Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

5.  Cừa hàng thời trang Owen Thôn Nghĩa Lập 1 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã Đơn 

Dương 
Không   

6.  Cửa hàng thời gian X9 Thôn Nghĩa Lập 2 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã Đơn 

Dương 
Không   

7.  Cửa hàng nội thất Bền Mai Thôn Nghĩa Lập 1 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã Đơn 

Dương 
Không   

8.  Nhóm trẻ Đồ Rê Mí Thôn Nghĩa Lập 3 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã Đơn 

Dương 
Không   

9.  Cửa hàng điện nước Quốc Huy Thôn K’Lót 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã Đơn 

Dương 
Không   

10.  Vật tư nông nghiệp Đức Hải Thôn K’Lót 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã Đơn 

Dương 
Không   

11.  Quán Ốc Linh Thôn Nghĩa Lập 2 
Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 
Công an xã Đơn 

Dương 
Không   

12.  Công ty Nova Thôn Nghĩa Lập 2 

Quản lý xuất 

nhập cảnh đối 

với người nước 

ngoài 

Trực tiếp 
Công an xã Đơn 

Dương 
Không   

CÔNG AN XÃ QUẢNG KHÊ 

1.  
Hộ kinh doanh Phạm Văn Thể 

(MST: 6400385933) 
Bon Ka Nur 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 
Công an xã 

Quảng Khê 
Không   

2.  
Hộ kinh doanh Trần Thị Thắm 

(MST: 036187013646 
Bon Ka La Dạ 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 
Công an xã 

Quảng Khê 
Không   

3.  

Hộ kinh doanh Phạm Thị  

Phương Thảo 

(MST: 087174009708) 

Bon Ka La Yu 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 
Công an xã 

Quảng Khê 
Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

PHÒNG THANH TRA (PX05) 

1.  Cầm đồ Hoàng Dương 2 

Thôn Bồ Liêng, xã 

Đinh Văn – Lâm 

Hà 

An ninh trật tự 

Trực tiếp 

Phòng Thanh 

Tra Công an 

tỉnh Lâm Đồng 

Không  

2.  Karaoke Nhật Hoàng 
Thôn Đắk Mâm 3, 

xã Krông Nô 

An ninh trật tự 

Trực tiếp 

Phòng Thanh 

Tra Công an 

tỉnh Lâm Đồng 

Không  

3.  Hộ kinh doanh Light House Villa 
Thôn Kê Gà, xã 

Tân Thành 

An ninh trật tự 

Trực tiếp 

Phòng Thanh 

Tra Công an 

tỉnh Lâm Đồng 

Không  

CÔNG AN PHƯỜNG XUÂN HƯƠNG – ĐÀ LẠT 

1.  Dalat Wonder Reasort 
Số 19 đường Hoa 

Hồng 

Đăng ký lưu trú 

Trực tiếp 

Công an 

phường Xuân 

Hương – Đà Lạt 

Không  

2.  Công ty TNHH Edense 
KDL Hồ Tuyền 

Lâm 

Đăng ký lưu trú 

Trực tiếp 

Công an 

phường Xuân 

Hương – Đà Lạt 

Không 

 

3.  

Chi nhánh Công ty cổ phần du 

lịch Thành Thành Công Lâm 

Đồng – Khách sạn Ngọc Lan – 

TTC Hotel Premium – Ngọc Lan 

Số 42 Nguyễn Chí 

Thanh 

Phòng cháy 

chữa cháy,  

đăng ký lưu trú 
Trực tiếp 

Công an 

phường Xuân 

Hương – Đà Lạt 

Không 

 

4.  

Khách sạn Mường Thanh Đà Lạt 

– Chi nhánh Công ty cổ phần Tập 

đoàn Mường Thanh 

Số 42 Phan Bội 

Châu 

Phòng cháy 

chữa cháy,  Trực tiếp 

Công an 

phường Xuân 

Hương – Đà Lạt 

Không 

 

5.  Công ty cổ phần Marché Dalat 

Tầng thượng khu A 

và khu B chợ Đà 

Lạt, đường Nguyễn 

Thị Minh Khai 

đăng ký lưu trú 

Trực tiếp 

Công an 

phường Xuân 

Hương – Đà Lạt 

Không 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

6.  
Hộ kinh doanh SUNDALE  

Đà Lạt 

Số 7A Bùi Thị 

Xuân 

Phòng cháy 

chữa cháy,  Trực tiếp 

Công an 

phường Xuân 

Hương – Đà Lạt 

Không 

 

7.  
Hộ kinh doanh Trần Thị  

Thanh Vân 

Số 11B Hà Huy 

Tập 

Đăng ký lưu trú 

Trực tiếp 

Công an 

phường Xuân 

Hương – Đà Lạt 

 

Không 

 

8.  
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

Số 5 Đoàn Thị 

Điểm 

Phòng cháy 

chữa cháy,  Trực tiếp 

Công an 

phường Xuân 

Hương – Đà Lạt 

Không 

 

9.  Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tuyết 
L2 Khu quy hoạch 

An Sơn 

Đăng ký lưu trú 

Trực tiếp 

Công an 

phường Xuân 

Hương – Đà Lạt 

Không 

 

10.  Hộ kinh doanh Ngôi Nhà Nhỏ 
Số 23/13 La Sơn 

Phu Tử 

Phòng cháy 

chữa cháy  Trực tiếp 

Công an 

phường Xuân 

Hương – Đà Lạt 

Không 

 

CÔNG AN XÃ THUẬN HẠNH 

1.  
Nhà nghỉ Ngọc Nhi 

(MST: 001079050251) 
Thôn Thuận Tân 

An ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã 

Thuận Hạnh 
Không   

2.  
Nhà nghỉ Hoàng Vũ 

(MST: 094076004800) 
Thôn Thuận Tân 

An ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã 

Thuận Hạnh 
Không   

3.  
Nhà nghỉ Hoàng Bách 

(MST: 040169015382) 
Thôn Thuận Tân 

An ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã 

Thuận Hạnh 
Không   

CÔNG AN XÃ BẢO LÂM 1 

1.  
Karaoke Star 

MST: 051152007094 
Thôn 4 

An ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã Bảo 

Lâm 1 
Không   

2.  
Nhà nghỉ Mỹ Lệ 

MST: 051169001012 
Thôn 13 

An ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã Bảo 

Lâm 1 
Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

3.  

Hộ kinh doanh cà phê, lưu trú 

ngắn hạn The Homila 

MST: 068196007355 

Thôn 15 

An ninh trật tự; 

quy định về lưu 

trú đối với người 

nước ngoài 

Trực tiếp 
Công an xã Bảo 

Lâm 1 
Không   

4.  
Hộ kinh doanh Trần Nguyễn 

Khánh Ngân 
Thôn 9 

An ninh trật tự; 

quy định về lưu 

trú đối với người 

nước ngoài 

Trực tiếp 
Công an xã Bảo 

Lâm 1 
Không   

5.  

Hộ kinh doanh La Fleur 

Glamping 

MST: 026194007555 

Thôn 10 

An ninh trật tự; 

quy định về lưu 

trú đối với người 

nước ngoài 

Trực tiếp 
Công an xã Bảo 

Lâm 1 
Không   

6.  
Hộ kinh doanh Phương Huyền 

MST: 036060003326 
Thôn 15 

An ninh trật tự; 

quy định về lưu 

trú đối với người 

nước ngoài 

Trực tiếp 
Công an xã Bảo 

Lâm 1 
Không   

7.  
Hộ kinh doanh Cao Gia Bảo 

MST: 068300000367 
Thôn 3 

An ninh trật tự; 

quy định về lưu 

trú đối với người 

nước ngoài 

Trực tiếp 
Công an xã Bảo 

Lâm 1 
Không   

8.  
Nhà nghỉ Hoàng Gia 

MST: 020175000801 
Thôn 5 

An ninh trật tự; 

quy định về lưu 

trú đối với người 

nước ngoài 

Trực tiếp 
Công an xã Bảo 

Lâm 1 
Không   

CÔNG AN XÃ PHÚ SƠN LÂM HÀ 

1.  
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 

thương mại Blue Ocean 
Thôn Ngọc Sơn 1 

An ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã Phú 

Sơn Lâm Hà 
Không  

2.  Công ty cổ phần Pan - Hulic Thôn Đam Pao 
An ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Phú 

Sơn Lâm Hà 
Không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

3.  
Công ty TNHH Hàn Quốc 

FLOWERS 
Thôn R’Lơm 

An ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã Phú 

Sơn Lâm Hà 
Không  

CÔNG AN XÃ TÁNH LINH 

1.  
Công ty cổ phần trại gầ Bình An 

(MST: 3401206758) 
Thôn Bình Minh 

An ninh trật tự; 

công tác cư trú 
Trực tiếp 

Công an xã 

Tánh Linh 
Không  

2.  
Công ty TNHH Thuận Kiều 

(MST: 3400647728) 
Thôn Biển Lạc 

An ninh trật tự; 

công tác cư trú 
Trực tiếp 

Công an xã 

Tánh Linh 
Không  

3.  
Hộ kinh doanh Hotel Mỹ Vy 

(MST: 083170013358) 
Thôn Lạc Tánh 

An ninh trật tự; 

công tác cư trú Trực tiếp 
Công an xã 

Tánh Linh 
Không  

4.  
Hộ kinh doanh Gia Phú Hotel 

(MST: 8180888971-001) 
Thôn Lạc Tánh 

An ninh trật tự; 

công tác cư trú Trực tiếp 
Công an xã 

Tánh Linh 
Không  

CÔNG AN XÃ QUẢNG TRỰC 

1.  
Hộ kinh donah Cao Thị Thu Nhi 

(MST: 8630380845-001) 
Bon Bu Sóp 

Phòng cháy 

chữa cháy; môi 

trường 

Trực tiếp 
Công an xã 

Quảng Trực 
Không  

2.  
Hộ kinh doanh Triệu Văn Mạnh 

(SĐT: 0984949549) 
Bon Bu Dăr 

Phòng cháy 

chữa cháy; môi 

trường 

Trực tiếp 
Công an xã 

Quảng Trực 
Không  

3.  
Hộ kinh doanh Bàn Thị Chanh 

(MST: 008176002982) 
Bon Đăk Huýt 

Phòng cháy 

chữa cháy; môi 

trường 

Trực tiếp 
Công an xã 

Quảng Trực 
Không  

4.  

Hộ kinh doanh Phạm Thị Thu 

Hiền 

(MST: 091180018005) 

Bon Bu Sóp 

Phòng cháy 

chữa cháy; môi 

trường 

Trực tiếp 
Công an xã 

Quảng Trực 
Không  

5.  
Hộ kinh doanh Đào Hồng Loan 

(MST: 075190025992) 
Bon Bu Prăng IA 

Phòng cháy 

chữa cháy; môi 

trường 

Trực tiếp 
Công an xã 

Quảng Trực 
Không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

CÔNG AN XÃ KIẾN ĐỨC 

1.  
Cơ sở kinh doanh dịch vụ  

karaoke Luxury 
Thôn 5 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã 

Kiến Đức 
Phòng PC07  

2.  
Cơ sở kinh doanh dịch vụ  

karaoke Cát Tường 
Thôn Quảng Hòa 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 
Công an xã 

Kiến Đức 
Phòng PC07  

3.  
Cơ sở kinh doanh dịch vụ  

karaoke KING 
Thôn 5 

Phòng cháy 

chữa cháy 

 

Trực tiếp 
Công an xã 

Kiến Đức 
Phòng PC07  

CÔNG AN XÃ QUẢNG LẬP 

1.  
Cơ sở giết mổ gia súc  

Loan Cường 
Thôn Quảng Thuận 

An ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã 

Quảng Lập 
Không  

2.  
Cơ sở giất mổ gia súc  

Nguyễn Hải 
Thôn Quảng Hiệp 

An ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã 

Quảng Lập 
Không  

CÔNG AN PHƯỜNG PHƯỚC HỘI 

1.  
Hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú 

Huyền Trâm 

Tổ dân phố Cam 

Bình 

Công tác lưu trú 

Trực tiếp 

Công an 

phường Phước 

Hội 

UBND phường 

Phước Hội 
 

2.  Khách sạn Mai Long Tổ dân phố 5 

Công tác lưu trú 

Trực tiếp 

Công an 

phường Phước 

Hội 

UBND phường 

Phước Hội 
 

3.  Nhà nghỉ Thiên Ân 
Tổ dân phố  

Cam Bình 

Công tác lưu trú 

Trực tiếp 

Công an 

phường Phước 

Hội 

UBND phường 

Phước Hội 
 

4.  Nhà nghỉ Gia Bảo 
Tổ dân phố  

Cam Bình 

Công tác lưu trú 

Trực tiếp 

Công an 

phường Phước 

Hội 

UBND phường 

Phước Hội 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

CÔNG AN XÃ ĐẮK SẮK 

1.  Đại lý thu mua nông sản Tư Anh Thôn Đắk Xuân 
An ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã  

Đắk Sắk 
không  

2.  Vật liệu xây dựng Lan Trứ Thôn Thanh Sơn 
An ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã  

Đắk Sắk 
không  

3.  Quán Net 888 Stadium Gamming Thôn Hòa Phong 
An ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã  

Đắk Sắk 
không  

4.  
Đại lý thu mua nông sản  

Hằng Khang 
Thôn Phổ Hoàng 2 

An ninh trật tự 

Trực tiếp 

Công an xã  

Đắk Sắk 

 

không  

5.  Đại lý thu mua nông sản Lệ Ngân Thôn Xuân Tình 1 
An ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã  

Đắk Sắk 
không  

6.  
Đại lý vật tư nông nghiệp  

Kiên Kim 

Thôn Phương 

Trạch 

An ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã  

Đắk Sắk 
không  

CÔNG AN XÃ ĐẮK WIL 

1.  Vật liệu xây dựng Đính Tuyết Thôn 2 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã  

Đắk Wil 

UBND xã  

Đắk Wil 
 

2.  Vật liệu xây dựng, VPP Hải Đăng Thôn 2 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã Đắk 

Wil 

UBND xã  

Đắk Wil 
 

3.  Dịch vụ Nông nghiệp Hùng Ơn 2 Thôn 7 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã  

Đắk Wil 

UBND xã  

Đắk Wil 
 

4.  
Dịch vụ Nông nghiệp Thành 

Công 
Trung tâm 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã  

Đắk Wil 

UBND xã  

Đắk Wil 
 

5.  Dịch vụ Nông nghiệp Tú Đào Trung tâm 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã  

Đắk Wil 

UBND xã  

Đắk Wil 
 

6.  Dịch vụ Nông nghiệp Tiến Định Trung tâm 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 
Công an xã  

Đắk Wil 

UBND xã  

Đắk Wil 
 



18 
 

STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

7.  Gia chánh Khương Nga Thôn 4 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã  

Đắk Wil 

UBND xã  

Đắk Wil 
 

8.  Gia chánh Bích Vương Thôn 4 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã  

Đắk Wil 

UBND xã  

Đắk Wil 
 

9.  Gia chánh Hồng Hà Trung tâm 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã  

Đắk Wil 

UBND xã  

Đắk Wil 
 

10.  Công ty TNHH MTV Mây Tự Thôn 2 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã  

Đắk Wil 

UBND xã  

Đắk Wil 
 

11.  
Công ty TNHH MTV Hoàng 

Hằng 
Thôn 8 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 

Công an xã  

Đắk Wil 

 

UBND xã  

Đắk Wil 
 

12.  Công ty TNHH MTV Đoàn Trang Thôn 2 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã  

Đắk Wil 

UBND xã  

Đắk Wil 
 

13.  Công ty TNHH MTV Đức Hợp Thôn 2 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã  

Đắk Wil 

UBND xã  

Đắk Wil 
 

14.  
Cơ sở vật tư nông nghiệp Điệp 

Nhài 
Thôn Trung Tâm 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã  

Đắk Wil 

UBND xã  

Đắk Wil 
 

15.  Vật liệu xây dựng Thọ Sơn Thôn Trung Tâm 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã  

Đắk Wil 

UBND xã  

Đắk Wil 
 

16.  
Vật liệu xây dựng Phú Phong 

(Vĩnh Đoan) 
Thôn 2 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã  

Đắk Wil 

UBND xã  

Đắk Wil 
 

17.  Vật liệu xây dựng Hào Hồng Thôn 2 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an xã  

Đắk Wil 

UBND xã  

Đắk Wil 
 

18.  Karaoke Ngọc Anh Buôn Knă 

Ngành nghề 

kinh doanh có 

điều kiện 

Trực tiếp 
Công an xã  

Đắk Wil 

UBND xã  

Đắk Wil 
 

19.  Nhà nghỉ Quyền 2T Buôn Knă 

Ngành nghề 

kinh doanh có 

điều kiện 

Trực tiếp 
Công an xã  

Đắk Wil 

UBND xã  

Đắk Wil 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

CÔNG AN PHƯỜNG BÌNH THUẬN 

1.  Hộ kinh doanh Tân Nguyễn 
Tổ dân phố Đại 

Nẫm 

An ninh trật tự 

Trực tiếp 

Công an 

phường Bình 

Thuận 

Không  

2.  
Hộ kinh doanh Cửa hàng  

kinh doanh Bình Châu 

Tổ dân phố Đại 

Nẫm 

An ninh trật tự 

Trực tiếp 

Công an 

phường Bình 

Thuận 

Không  

3.  
Công ty TNHH Xuân Trình  

Bình Thuận 

Tổ dân phố Đại 

Nẫm 

An ninh trật tự 

Trực tiếp 

Công an 

phường Bình 

Thuận 

Không  

4.  
Công ty TNHH sản xuất 

 thương mại Sức Trẻ 

B17 Bế Văn Đàn, 

Tổ dân phố Văn 

Thánh 

An ninh trật tự 

Trực tiếp 

Công an 

phường Bình 

Thuận 

Không  

5.  Công ty TNHH in bao bì Phi Vũ 

Số 81 Phạm Thị 

Ngự, Tổ dân phố 

Đại Nẫm 

An ninh trật tự 

Trực tiếp 

Công an 

phường Bình 

Thuận 

Không  

6.  
Hộ kinh doanh Thành Đạt –  

Vân Anh 

Số 198 Nguyễn Thị 

Định, tổ dân phố 

Phú Tài 

An ninh trật tự 

Trực tiếp 

Công an 

phường Bình 

Thuận 

Không  

7.  Hộ kinh doanh Quán Nghĩa Phát 

C58-C59-C60 Lê 

Duẩn, tổ dân phố 

Xuân Hải 

Vệ sinh an toàn 

thực phẩm Trực tiếp 

Công an 

phường Bình 

Thuận 

Không  

8.  Hộ kinh doanh Dê núi 89 
Số 01 Lê Duẩn, tổ 

dân phố Xuân Hải 

Vệ sinh an toàn 

thực phẩm Trực tiếp 

Công an 

phường Bình 

Thuận 

Không  

9.  Hộ kinh doanh Dũng Lan 
Tổ dân phố Đại 

Thiện 

An ninh trật tự 

Trực tiếp 

Công an 

phường Bình 

Thuận 

Không  



20 
 

STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

10.  Vật tư nông nghiệp Khang Quân 
Tổ dân phố Đại 

Thiện 

An ninh trật tự 

Trực tiếp 

Công an 

phường Bình 

Thuận 

Không  

CÔNG AN PHƯỜNG NAM GIA NGHĨA 

1.  
Văn phòng phẩm Trường Giang  

(Trần Văn Dũng) 
Tổ dân phố 1 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

2.  
Hộ kinh doanh Lộc Phát 

(Nguyễn Thị Ngọc Hạnh) 

Tổ dân phố Đắk 

Rtih 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

3.  
Quán cơm bao cấp 

(Cao Đức Quang) 
Tổ dân phố 1 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

4.  Hải sản Cô Hương Tổ dân phố 1 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

5.  
Shop Nhất  

(Lý Thị Nhung) 
Tổ dân phố 1 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

6.  
Nhà nghỉ Thanh Niên 

(Lý Thị Anh) 
Tổ dân phố 1 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

7.  
Dụng cụ thể thao T&T Sports 

(Đinh Thị Trúc Nhã) 
Tổ dân phố 2 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

8.  
Tạp hóa Thuận Thơm  

(Nguyễn Thị Ngọc Thủy) 
Tổ dân phố 2 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

9.  
Chăm sóc Thú y 

(Lương Vũ Trâm Anh) 
Tổ dân phố 2 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

10.  
Cầm đồ 68 

(Nguyễn Dũng) 
Tổ dân phố 2 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

11.  
Lốp ô tô Ngân Phát  

(Hoàng Văn Hải) 
Tổ dân phố 2 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

12.  
Sơn ô tô Hoàng Sơn 

(Phan Đình Hiền) 
Tổ dân phố 1 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

13.  
Cơ khí Ngũ Kim Bảo 

(Võ Đức Nghĩa) 
Tổ dân phố 1 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

14.  
Ga ra ô tô Bình Dương  

(Trần Thị Thúy) 
Tổ dân phố 1 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

15.  
Nhà nghỉ 81 

(Hà Thị Thúy Huyền) 
Tổ dân phố 1 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

16.  
Khách sạn Hữu Khánh 

(Đặng Thị Liên) 
Tổ dân phố 1 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

17.  
Cơm tấm Bình Thủy 

(Nguyễn Thị Thủy) 
Tổ dân phố 1 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

18.  
Tạp hóa Linh Thư Mart 

(Trương Nữ Quỳnh Trang) 
Tổ dân phố 2 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

19.  
Kem MIXUEE 

(Trương Thị Thu) 
Tổ dân phố 6 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

20.  
Dê tươi Toàn Phát 

(Trần Xuân Toàn) 
Tổ dân phố 2 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

21.  
Nhà thuốc Hùng Vương 

(Huỳnh Thị Thúy Kiều) 
Tổ dân phố 1 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

22.  
Thuốc bảo vệ thực vật  

(Vũ Anh Quang) 
Tổ dân phố 7 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

23.  
Ga Bảo Trân 

(Nguyên Thị Hân) 
Tổ dân phố 1 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

24.  
Nông cơ Trọng Phú 

(Hà Văn Quyền) 
Tổ dân phố 7 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

25.  
Nhà nghỉ Mộc Miên 

(Bùi Thị Hiền) 
Tổ dân phố 4 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

26.  
Gara ô tô Tú Điền 

(Trần Văn Tú) 
Tổ dân phố 4 

Phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

 

27.  
Cửa hàng Ống nhựa Bình Minh 

(Nguyễn Thị Nụ) 
Tổ dân phố 3 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

28.  
Hộ kinh doanh Thuận Thơm 1 

(Đinh Văn Thuận) 
Tổ dân phố 3 

An toàn  

thực phẩm Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

29.  
Hộ kinh doanh Bún Khương 

Trang 
Tổ dân phố 2 

An toàn  

thực phẩm Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

30.  Hộ kinh doanh Cơm gà Lộc Phát Tổ dân phố 1 

An toàn  

thực phẩm Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

31.  Hộ kinh doanh Cơm Toàn Phát Tổ dân phố 1 

An toàn  

thực phẩm Trực tiếp 

Công an 

phường Nam 

Gia Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

CÔNG AN XÃ BẢO LÂM 2 

1.  
Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Long Thủy 
Thôn Lộc An 5 

Đăng ký cư trú; 

An ninh, trật tự Trực tiếp 
Công an xã Bảo 

Lâm 2 
Không  

2.  
Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

nông sản Gia Nguyễn 
Thôn Lộc An 2 

Đăng ký cư trú; 

An ninh, trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã Bảo 

Lâm 2 
Không  

3.  Hộ kinh doanh Lê Thị Tần Thôn Lộc An 7 
Đăng ký cư trú; 

An ninh, trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã Bảo 

Lâm 2 
Không  

CÔNG AN XÃ QUẢNG PHÚ 

1.  Nhà nghỉ Đức Quý Thôn Đắk Nang 
Đăng ký cư trú; 

An ninh, trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã 

Quảng Phú 

UBND xã 

Quảng Phú 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

2.  Nhà nghỉ Thúy Anh Thôn Đức Xuyên 
Đăng ký cư trú; 

An ninh, trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã 

Quảng Phú 

UBND xã 

Quảng Phú 
 

3.  Karaoke Quốc Vương Thôn Đắk Nang 
Đăng ký cư trú; 

An ninh, trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã 

Quảng Phú 

UBND xã 

Quảng Phú 
 

CÔNG AN XÃ TÂN THÀNH  

1.  Giấy Homestay Thôn Kê Gà 
Hoạt động  

lưu trú 
Trực tiếp 

Công an xã  

Tân Thành 
Không  

2.  Nhà trọ Thế Sang Thôn Kê Gà 
Hoạt động 

 lưu trú 
Trực tiếp 

Công an xã  

Tân Thành 
Không  

3.  Sora Homestay Thôn Kê Gà 
Hoạt động  

lưu trú 
Trực tiếp 

Công an xã  

Tân Thành 
Không  

4.  Nhà trọ Loan Minh Phú Thôn Kê Gà 
Hoạt động  

lưu trú 
Trực tiếp 

Công an xã  

Tân Thành 
Không  

5.  Hộ kinh doanh Mer Bleue Thôn Văn Kê 
Hoạt động  

lưu trú 
Trực tiếp 

Công an xã  

Tân Thành 
Không  

6.  Zen Villa Beach&Resort Thôn Thuận Quý 
Hoạt động 

lưu trú 
Trực tiếp 

Công an xã  

Tân Thành 
Không  

7.  Moon Hotel Kê Gà Thôn Kê Gà 
Hoạt động  

lưu trú 
Trực tiếp 

Công an xã  

Tân Thành 
Không  

8.  Nhà trọ Ngọc Thu Thôn Kê Gà 
Hoạt động  

lưu trú 
Trực tiếp 

Công an xã  

Tân Thành 
Không  

9.  Nhà trọ Phương Anh Thôn Kê Gà 
Hoạt động  

lưu trú 
Trực tiếp 

Công an xã  

Tân Thành 
Không  

10.  Nhà trọ Xu Bin Thôn Kê Gà 
Hoạt động  

lưu trú 
Trực tiếp 

Công an xã  

Tân Thành 
Không  

11.  Nhà trọ Anh Tính Thôn Kê Gà 

Hoạt động  

lưu trú Trực tiếp 

Công an xã  

Tân Thành 

 

Không  



25 
 

STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

12.  Nhà trọ Anh Nữ Thôn Thạnh Mỹ 
Hoạt động 

 lưu trú 
Trực tiếp 

Công an xã  

Tân Thành 
Không  

13.  Nhà trọ Nhật Minh Thôn Thạnh Mỹ 
Hoạt động  

lưu trú 
Trực tiếp 

Công an xã  

Tân Thành 
Không  

14.  Nhà trọ Thanh Thức Thôn Thuận Quý 
Hoạt động  

lưu trú 
Trực tiếp 

Công an xã  

Tân Thành 
Không  

15.  Hộ kinh doanh Cầm Đồ Yến Thôn Thanh Phong An ninh trật tự Trực tiếp 
Công an xã  

Tân Thành 
Không  

16.  Hộ kinh doanh Cầm đồ Mỹ Thảo Thôn Tân Thuận 
An ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã  

Tân Thành 
Không  

17.  
Hộ kinh doanh Cầm đồ  

Ngọc Tiên 
Thôn Hiệp Phước 

An ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã  

Tân Thành 
Không  

18.  Hộ kinh doanh Cầm đồ Cây Da Thôn Thạnh Mỹ 
An ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã  

Tân Thành 
Không  

19.  
Hộ kinh doanh Cầm đồ  

Trần Nhật Trường 
Thôn Hiệp Phước 

An ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã  

Tân Thành 
Không  

20.  Hộ kinh doanh Lê Đức Triếm Thôn Thuận Quý 
Hoạt động  

lưu trú 
Trực tiếp 

Công an xã  

Tân Thành 
Không  

21.  Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lắm Thôn Thuận Quý 
Hoạt động 

lưu trú 
Trực tiếp 

Công an xã  

Tân Thành 
Không  

CÔNG AN XÃ ĐẠ TẺH 2 

1.  Vật liệu xây dựng Ba Nông Thôn 3 An ninh trật tự Trực tiếp 
Công an xã  

Đạ Tẻh 2 
Không  

2.  Vật liệu xây dựng Minh Hải Thôn 1 An ninh trật tự Trực tiếp 
Công an xã  

Đạ Tẻh 2 
Không  

3.  Vật liệu xây dựng Xuân Tuyến Thôn 8 
An ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã  

Đạ Tẻh 2 
Không  

4.  Vật liệu xây dựng Linh Gái Thôn 8 
An ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã  

Đạ Tẻh 2 
Không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

CÔNG AN PHƯỜNG 3 BẢO LỘC 

1.  Hichi Coffee Số 96 Phùng Hưng 

An ninh trật tự; 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 

Công an 

phường 3  

Bảo Lộc 

Không  

2.  Gas Quốc Oai Số 23, Quốc lộ 20 

An ninh trật tự; 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 

Công an 

phường 3  

Bảo Lộc 

Không  

3.  
Hộ kinh doanh Tô Thị Quế (dịch 

vụ lưu trú) 

Hẻm 402 Phan 

Đình Phùng 

An ninh trật tự; 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 

Công an 

phường 3  

Bảo Lộc 

Không  

4.  
Hộ kinh doanh Ngô Hoàng Hiệp 

(dịch vụ lưu trú) 

Hẻm 206 Phan 

Đình Phùng 

An ninh trật tự; 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 

Công an 

phường 3  

Bảo Lộc 

Không  

5.  Công ty TNHH Hoàng Đình 
Số 400 Phan Đình 

Phùng 

An ninh trật tự; 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 

Công an 

phường 3 

Bảo Lộc 

Không  

CÔNG AN PHƯỜNG HÀM THẮNG 

1.  Cơ sở cầm đồ Minh Khánh 
Tổ dân phố Xuân 

An 2 

Ngành nghề 

kinh doanh có 

điều kiện 

Trực tiếp 

Công an 

phường Hàm 

Thắng 

Không  

2.  Khách sạn Monaco 
Tổ dân phố Xuân 

An 1 

Hoạt động lưu 

trú 
Trực tiếp 

Công an 

phường Hàm 

Thắng 

Không  

CÔNG AN XÃ HỒNG SƠN 

1.  

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Nông nghiệp Nguyên Thuận (Chi 

nhánh tại xã Hồng Sơn) 

MST: 1201689991-004 

Thôn An Thái An ninh trật tự Trực tiếp 
Công an xã 

Hồng Sơn 
Không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

CÔNG AN XÃ TRƯỜNG XUÂN 

1.  
Công ty TNHH MTV Tâm Chi 

Đắk Nông 
Bon Ding Plei An ninh trật tự Trực tiếp 

Công an xã 

Trường Xuân 
Không  

2.  
Công ty TNHH MTV Văn Huỳnh 

Đắk Song 
Bon Ding Plei An ninh trật tự Trực tiếp 

Công an xã 

Trường Xuân 
Không  

CÔNG AN PHƯỜNG XUÂN TRƯỜNG – ĐÀ LẠT 

1.  
Công ty cổ phần vườn rau Đà Lạt; 

MST: 5801000096 

Số 112 Huỳnh Tấn 

Phát 

Phòng cháy 

chữa cháy; môi 

trường; quản lý 

cư trú; an ninh 

trật tự 

Trực tiếp 
Công an 

phường 
Không  

2.  

Công ty cổ phần thương mại và 

sản xuất Kim Quy;  

MST: 5800703120 

Số 112 Huỳnh Tấn 

Phát 

Phòng cháy 

chữa cháy; môi 

trường; quản lý 

cư trú; an ninh 

trật tự 

Trực tiếp 
Công an 

phường 
Không  

3.  
Công ty cổ phần TMDV ô tô Đà 

Lạt (Ford) MST: 5801378392 

Số 108 Hùng 

Vương 

Phòng cháy 

chữa cháy; môi 

trường; quản lý 

cư trú; an ninh 

trật tự 

Trực tiếp 
Công an 

phường 
Không  

4.  
Công ty ¾ Đà Lạt 

MST: 5801272396 
TDP Tự Tạo 3 

Phòng cháy 

chữa cháy; môi 

trường; quản lý 

cư trú; an ninh 

trật tự 

Trực tiếp 
Công an 

phường 
Không  

5.  
Công ty Thiên Tự Phước 

MST: 5800573947-001 
Số 8C Tự Phước 

Phòng cháy 

chữa cháy; môi 

trường; quản lý 

Trực tiếp 
Công an 

phường 
Không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

cư trú; an ninh 

trật tự 

6.  
Công ty TNHH MTV Đức 

Quang; MST: 5801559342 
TDP Đa Phước 1 

Phòng cháy 

chữa cháy; môi 

trường; quản lý 

cư trú; an ninh 

trật tự 

Trực tiếp 
Công an 

phường 
Không  

7.  

Công ty CP thép Trường Sa – Chi 

nhánh Bình Nguyên 

MST: 6001448821-003 

Số 32D Tự Phước 

Phòng cháy 

chữa cháy; môi 

trường; quản lý 

cư trú; an ninh 

trật tự 

Trực tiếp 
Công an 

phường 
Không  

8.  

Công ty cổ phần cây giống Cao 

Nguyên 

MST: 5800997689 

Số 49 Sào Nam 

Phòng cháy 

chữa cháy; môi 

trường; quản lý 

cư trú; an ninh 

trật tự 

Trực tiếp 
Công an 

phường 
Không  

9.  
Công ty TNHH Công nghệ sinh 

học F1; MST: 5801270215 

Số 11/33 Trịnh 

Hoài Đức 

Phòng cháy 

chữa cháy; môi 

trường; quản lý 

cư trú; an ninh 

trật tự 

Trực tiếp 
Công an 

phường 
Không  

CÔNG AN XÃ ĐAM RÔNG 3 

1.  Hộ kinh doanh Thắng lý Thôn Phi Có 

Phòng cháy 

chữa cháy 

 

Trực tiếp 
Công an xã 

Đam Rông 3 
Không  

2.  Hộ kinh doanh Hai Lâm Thon Phi Có 

Phòng cháy 

chữa cháy 

 

Trực tiếp 
Công an xã 

Đam Rông 3 
Không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

3.  
Công ty TNHH Tôn thép  

Đam Rông 
Thôn Liên Hương 

Quản lý cư trú; 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã 

Đam Rông 3 
Không  

4.  
Công ty TNHH MTV Dâu tằm tơ 

Duy Phương 
Thôn Liên Hương 

Quản lý cư trú; 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã 

Đam Rông 3 
Không  

5.  Công ty TNHH MTV Hoa Tiền Thôn Liên Hương 

Quản lý cư trú; 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã 

Đam Rông 3 
Không  

6.  
Công ty TNHH MTV  

Tuấn Vượng 68 
Thôn Phi Có 

Quản lý cư trú; 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã 

Đam Rông 3 
Không  

7.  Công ty TNHH Trương Ngọc Đạt Thôn Liên Hương 

Quản lý cư trú; 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã 

Đam Rông 3 
Không  

8.  
Công ty cổ phần dịch vụ 

 nông nghiệp Tùng Long 
Thôn Phi Có 

Quản lý cư trú; 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã 

Đam Rông 3 
Không  

9.  Công ty TNHH Quang Khánh 65 Thôn Phí Có 

Quản lý cư trú; 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã 

Đam Rông 3 
Không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

10.  Công ty TNHH Văn Thân 56 Thôn Phi Có 

Quản lý cư trú; 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã 

Đam Rông 3 
Không  

CÔNG AN XÃ ĐỨC LINH 

1.  Chuyển phát nhanh J&T Thôn Võ Xu 1 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

 

Trực tiếp 
Công an xã Đức 

Linh 
Không  

2.  Nhà nghỉ 379 Thôn Võ Xu 6 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

 

Trực tiếp 
Công an xã Đức 

Linh 
Không  

3.  Cầm đồ F88 Thôn Võ Xu 6 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đức 

Linh 
Không  

4.  Nhà nghỉ Ngọc Lan Thôn Võ Xu 8 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đức 

Linh 
Không  

5.  Di động Dương Nga Thôn Võ Xu 3 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đức 

Linh 
Không  

6.  Mắt kính Điện Biên PHủ Thôn Võ Xu 2 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã Đức 

Linh 
Không  

7.  Mắt kính Xanh Pôn Thôn Võ Xu 2 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đức 

Linh 
Không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

8.  Nhà nghỉ Phát Huy Thôn Nam Chính 8 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đức 

Linh 
Không  

9.  Điện máy Quang Hiển Thôn Võ Xu 3 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đức 

Linh 
Không  

10.  Vật liệu xây dựng Linh Trung Thôn Nam Chính 3 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đức 

Linh 
Không  

11.  Nhà nghỉ Bình Minh Thôn Nam Chính 7 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đức 

Linh 
Không  

12.  Nhà nghỉ Mãi Không Quên Thôn Nam Chính 6 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã Đức 

Linh 
Không  

CÔNG AN XÃ ĐẠ HUOAI 2 

1.  Hộ kinh doanh Vũ Thị Trang Thôn 4 

Vệ sinh an toàn 

thực phẩm; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đạ 

Huoai 2 
Không  

2.  Hộ kinh doanh Trần Thị Sum Thôn 3 

Vệ sinh an toàn 

thực phẩm; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đạ 

Huoai 2 
Không  

3.  Hộ kinh doanh Phở Bắc Hà Thôn 4 

Vệ sinh an toàn 

thực phẩm; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đạ 

Huoai 2 
Không  

4.  
Hộ kinh doanh Tạ Đức  

Thanh Minh 
Thôn 3 

Vệ sinh an toàn 

thực phẩm; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đạ 

Huoai 2 
Không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

CÔNG AN XÃ HỒNG THÁI 

1.  
Công ty TNHH xăng dầu  

Mạnh Tuấn 
Thôn Thanh Bình 

Phòng cháy 

chữa cháy; môi 

trường; an ninh 

trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã 

Hồng Thái 
Không   

2.  
Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng 

Chí Tâm 
Thôn Thái Hiệp 

Phòng cháy 

chữa cháy; môi 

trường; an ninh 

trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã 

Hồng Thái 
Không  

3.  
Công ty TNHH vật liệu xây dựng 

Công Linh 
Thôn Thanh Bình 

Phòng cháy 

chữa cháy; môi 

trường; an ninh 

trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã 

Hồng Thái 
Không  

4.  

Nhà máy gạch Tuynel Thông 

Thuận (chi nhánh công ty TNHH 

Thông Thuận) 

Thôn Thái Hòa 

Phòng cháy 

chữa cháy; môi 

trường; an ninh 

trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã 

Hồng Thái 
Không  

5.  

Cửa hàng xăng dầu số 11 – Chi 

nhánh xăng dầu Bình Thuận 

thuộc Công ty TNHH MTV xăng 

dầu Bà Rịa – Vũng Tàu 

Thôn Thái Hòa 

Phòng cháy 

chữa cháy; môi 

trường; an ninh 

trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã 

Hồng Thái 
Không  

CÔNG AN PHƯỜNG B’LAO 

1.  Cơ sở LYAN SKINLAB 
Số 05 Trần Quốc 

Toản 

An ninh trật tự; 

Hồ sơ pháp lý 

kinh doanh 
 

Trực tiếp 
Công an 

phường B’lao 

UBND phường 

B’lao 
 

2.  Hộ kinh doanh Nguyễn Duy Long 
Số 154/20 Hà 

Giang 

An ninh trật tự; 

Hồ sơ pháp lý 

kinh doanh 

Trực tiếp 
Công an 

phường B’lao 

UBND phường 

B’lao 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

3.  Cơ sở Trải nghiệm JIDAI Số 501 Trần Phú 

An ninh trật tự; 

Hồ sơ pháp lý 

kinh doanh 

Trực tiếp 
Công an 

phường B’lao 

UBND phường 

B’lao 
 

CÔNG AN XÃ QUẢNG HÒA 

1.  
Cơ sở Song Tú 

(Chủ cơ sở: Hoàng A Tú) 
Thôn 4 An ninh trật tự Trực tiếp 

Công an xã 

Quảng Hòa 
Không  

2.  
Cơ sở Khanh Thắm 

(Chủ cơ sở: Nguyễn Văn Khanh) 
Thôn 4 An ninh trật tự Trực tiếp 

Công an xã 

Quảng Hòa 
Không  

CÔNG AN XÃ LƯƠNG SƠN 

1.  
Công ty TNHH khoáng sản Rạng 

Đông (MST: 3401063933) 
Km09 quốc lộ 28B 

Phòng cháy 

chữa cháy; môi 

trường; an ninh 

trật tự 

 

Trực tiếp 
Công an xã 

Lương Sơn 
Không  

2.  
Công ty Điện sạch Sông Bình 

(MST: 3401204750) 
Thôn Tân Bình 

Phòng cháy 

chữa cháy; môi 

trường; an ninh 

trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã 

Lương Sơn 
Không  

CÔNG AN PHƯỜNG BẮC GIA NGHĨA 

1.  Xưởng gỗ Nam Thái TDP Tân Thịnh 

Phòng cháy 

chữa cháy; hồ sơ 

pháp lý kinh 

doanh 

Trực tiếp 

Công an 

phường Bắc Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Bắc Gia Nghĩa 
 

2.  Nông sản Lộc Đào Tổ dân phố 9 

Phòng cháy 

chữa cháy; hồ sơ 

pháp lý kinh 

doanh 

Trực tiếp 

Công an 

phường Bắc Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Bắc Gia Nghĩa 
 

3.  Tạp hóa Thiện Sport Tổ dân phố 2 
Phòng cháy 

chữa cháy; hồ sơ 
Trực tiếp 

Công an 

phường Bắc Gia 

UBND phường 

Bắc Gia Nghĩa 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

pháp lý kinh 

doanh 

Nghĩa 

4.  
Cơ sở kinh doanh đồ thờ Tuấn 

Phượng 
Tổ dân phố 2 

Phòng cháy 

chữa cháy; hồ sơ 

pháp lý kinh 

doanh 

Trực tiếp 

Công an 

phường Bắc Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Bắc Gia Nghĩa 
 

5.  Điện máy xanh Tổ dân phố 13 

Phòng cháy 

chữa cháy; hồ sơ 

pháp lý kinh 

doanh 

Trực tiếp 

Công an 

phường Bắc Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Bắc Gia Nghĩa 
 

6.  Nhà phân phối Trí Nguyễn Tổ dân phố 13 

Phòng cháy 

chữa cháy; hồ sơ 

pháp lý kinh 

doanh 

 

Trực tiếp 

Công an 

phường Bắc Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Bắc Gia Nghĩa 
 

7.  Internet Liên Minh Tổ dân phố 9 

Phòng cháy 

chữa cháy; hồ sơ 

pháp lý kinh 

doanh 

Trực tiếp 

Công an 

phường Bắc Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Bắc Gia Nghĩa 
 

8.  Bida Win Club Tổ dân phố 1 

Phòng cháy 

chữa cháy; hồ sơ 

pháp lý kinh 

doanh 

Trực tiếp 

Công an 

phường Bắc Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Bắc Gia Nghĩa 
 

CÔNG AN XÃ ĐẮK MIL 

1.  Thu mua nông sản Phú Chiên Thôn 3 

Phòng cháy 

chữa cháy;  

an ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

2.  
Cơ sở chế biến hạt macca  

Bảo Tâm 
Thôn 11 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

3.  Đại lý phân bón Tuấn Lanh Thôn 4 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

4.  Đại lý phân bón Tùng Phát Thôn 11 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

5.  Thu mua nông sản Thứ Nguyệt Thôn 9 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

6.  Cơ sở xay xát Dũng Thủy Thôn 9 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

7.  Honda Cường Thôn 9 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

8.  Điện nước Phòng Phượng Thôn 2 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

9.  Vật liệu xây dựng Tuyến Chung Thôn 2 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

10.  Nhôm kính Đại Thành Thôn 3 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  



36 
 

STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

11.  Đại lý Thiên Nông 689 Thôn 5 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

12.  Bi da LAW Thôn 5 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

13.  
Giao hàng tiết kiệm Đắk R’la 

J&T 
Thôn 3 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

14.  Điện cơ Cao Trung Thôn 5 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

15.  Dê núi 312 Thôn 5 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

16.  Mỹ nghệ Hưng Trịnh Thôn 3 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

17.  Bida Tuấn Nguyễn Thôn 3 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

18.  Tiệm vàng Bảo Long Thôn 11 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

19.  Điện máy Đức Chính Thôn 5 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

20.  Honda Thanh Sơn Thôn 5 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

21.  Cửa hàng điện tử Thôn 5 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

22.  Siêu thị cửa thép Thanh Hùng Thôn 7 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

23.  Cơ khí Bảo Toàn Thôn 11 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

24.  Đồ gia dụng Hoa Sơn Thôn 11 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

25.  Cầm đồ - điện thoại Đức Quý Thôn 4 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

26.  Cơ khí Việt Chung Thôn 4 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

27.  Nội thất đồ gỗ Hoàng Tuấn Thôn 4 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

28.  Siêu thị Nông nghiệp Ngọc Đức Thôn 4 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã Đắk 

Mil 
Không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

29.  
Kinh doanh Nông cơ  

Honda Dũng 
Thôn 5 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

30.  Đại lý cám gạo Hoàng Sang Thôn 4 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

31.  Tiệm điện Xuân Bắc Thôn 11 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

32.  Đồ gỗ nội thất Phúc Hảo Thôn 11 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

33.  Vật liệu xây dựng Thu Nga Thôn 11 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

34.  Điện nước Xuân Đắc Thôn 11 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

35.  Cơ khí Thiện Thôn 11 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

36.  Cơ khí Đại Cường Phát Thôn 9 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

37.  Nông cơ Văn Thi Thôn 6 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

38.  Vật tư nông nghiệp Tính Nương Thôn 6 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

39.  Điện nước An Giang Thôn 6 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

40.  Dịch vụ cưới hỏi Huy Linh Thôn 6 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

41.  Vật liệu xây dựng Thành Công Thôn 6 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

42.  Nha khoa Nụ Cười Thôn 6 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

43.  Gas Tú Thạch Thôn 6 

Phòng cháy 

chữa cháy; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã Đắk 

Mil 
Không  

CÔNG AN XÃ HÀM THUẬN BẮC 

1.  Hộ kinh doanh Trần Phi Hùng 
Tổ 5, thôn Phú 

Thái 

An toàn vệ sinh 

thực phẩm; 

nguồn gốc, xuất 

xứ hàng hóa; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã 

Hàm Thuận Bắc 

UBND và Trạm 

Y tế xã Hàm 

Thuận Bắc 
 

2.  Hộ kinh doanh Nguyễn Thành Ly Thôn Dân Trí 

An toàn vệ sinh 

thực phẩm; 

nguồn gốc, xuất 

xứ hàng hóa; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã 

Hàm Thuận Bắc 

UBND và Trạm 

Y tế xã Hàm 

Thuận Bắc 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

3.  

Hộ kinh doanh Lê Thị Mỹ Duyên 

(Mã số đăng ký hộ kinh doanh: 

48D8007345) 

Thôn Hàm Trí 

An toàn vệ sinh 

thực phẩm; 

nguồn gốc, xuất 

xứ hàng hóa; an 

ninh trật tự 

Trực tiếp 
Công an xã 

Hàm Thuận Bắc 

UBND và Trạm 

Y tế xã Hàm 

Thuận Bắc 
 

CÔNG AN XÃ BẢO THUẬN 

1.  
Hộ kinh doanh Hạnh Thịnh 

((Ngành nghề: vật liệu xây dựng) 
Thôn Đồng Lạc 1 An ninh trật tự Trực tiếp  

Công an xã Bảo 

Thuận 
Không  

2.  
Hộ kinh doanh Thu Thiện 

(Ngành nghề: vật liệu xây dựng) 
Thôn Đồng Lạc An ninh trật tự Trực tiếp 

Công an xã Bảo 

Thuận 
Không  

CÔNG AN XÃ QUẢNG SƠN 

1.  
Cơ sở trung chuyển heo Nguyễn 

Thị Sen 
Bon Sanar Môi trường Trực tiếp 

Công an xã 

Quảng Sơn 
Không  

2.  Cơ sở bánh mì Minh Quân Bon N’Đoh 
An toàn vệ sinh 

thực phẩm 
Trực tiếp 

Công an xã 

Quảng Sơn 
Không  

3.  Tạp hóa Hải Thân Bon N’Đoh An ninh trật tự Trực tiếp 
Công an xã 

Quảng Sơn 
Không  

4.  Tạp hóa Hồng Thắm Bon N’ting An ninh trật tự Trực tiếp 
Công an xã 

Quảng Sơn 
Không  

CÔNG AN XÃ TÂN LẬP 

1.  

Công ty TNHH đầu tư – khoán 

sản – thương mại – dịch vụ  

Tân Hiệp Vũ 

(MST 3401228423) 

Thôn Lập Đức 
An ninh trật tự; 

môi trường 
Trực tiếp 

Công an xã Tân 

Lập 
Không  

2.  

Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ vận tải Hoàng Sửu 

(MST 3401205497) 

Thôn An Vinh An ninh trật tự Trực tiếp 
Công an xã Tân 

Lập 
Không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

CÔNG AN XÃ TÂN MINH 

1.  Cửa hàng điện thoại Huy Hoàng Thôn 4 

An ninh mạng;  

An ninh trật tự; 

Sở hữu trí tuệ 

 

Trực tiếp 
Công an xã Tân 

Minh 
Không  

2.  Nhà nghỉ Tuấn Phát Thôn 2 

Đăng ký lưu trú; 

An ninh trật tự 

 

Trực tiếp 
Công an xã Tân 

Minh 
Không  

3.  Nhà nghỉ Như Ngọc Thôn 6 
Đăng ký lưu trú; 

An ninh trật tự 
Trực tiếp 

Công an xã Tân 

Minh 
Không  

CÔNG AN XÃ SÔNG LŨY 

1.  

Công ty TNHH Thương mại dịch 

vụ xây dựng Tổng hợp Nguyên 

Cường (MST: 3401224789) 

Thôn Bình Nghĩa 

Hồ sơ pháp lý 

kinh doanh; môi 

trường; thuê lao 

động; phòng 

cháy chữa cháy; 

Thuế 

Trực tiếp 
Công an xã 

Sông Lũy 

UBND xã Sông 

Lũy 
 

2.  

Công ty TNHH xây dựng –  

Nội thất Bách Vũ (MST: 

34012377880 

Thôn Bình Sơn 

Hồ sơ pháp lý 

kinh doanh; môi 

trường; thuê lao 

động; phòng 

cháy chữa cháy; 

Thuế; chất 

lượng hàng hóa 

Trực tiếp 
Công an xã 

Sông Lũy 

UBND xã Sông 

Lũy 
 

CÔNG AN PHƯỜNG TIẾN THÀNH 

1.  Cầm đồ 88 Tổ dân phố 2 

An ninh trật tự; 

phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 

Công an 

phường Tiến 

Thành 

Không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

2.  Cầm đồ 682 Tổ dân phố 1 

An ninh trật tự; 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 

Công an 

phường Tiến 

Thành 

Không  

CÔNG AN PHƯỜNG MŨI NÉ 

1.  Hộ kinh doanh Thanh Trúc 
Số 142 Nguyễn 

Đình Chiểu, TDP 7 

An ninh trật tự; 

phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
Công an 

phường Mũi Né 
Không   

2.  Nhà cho thuê MC 221 Tổ dân phố 9 

An ninh trật tự; 

phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
Công an 

phường Mũi Né 
Không   

3.  Hộ kinh doanh NICE Sài Gòn 2 Tổ dân phố 9 

An ninh trật tự; 

phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
Công an 

phường Mũi Né 
Không   

4.  Cầm đồ Bích Thảo Tổ dân phố 9 

An ninh trật tự; 

phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
Công an 

phường Mũi Né 
Không   

5.  
Khu sinh thái Biển Vườn Dừa 

Hòn Rơm 
Tổ dân phố 6 

An ninh trật tự; 

phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
Công an 

phường Mũi Né 
Không   

6.  Hộ kinh doanh Muối Homestay 
Số 159/6 Huỳnh 

Thúc Kháng, TDP1 

An ninh trật tự; 

phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
Công an 

phường Mũi Né 
Không   

7.  Hộ kinh doanh nhà nghỉ Cô Ba 
Đường Xuân Thủy, 

TDP 6 

An ninh trật tự; 

phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
Công an 

phường Mũi Né 
Không   

8.  Hộ kinh doanh Nắng CASA 
Số 18 Nguyễn 

Công Hoan, TDP 1 

An ninh trật tự; 

phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
Công an 

phường Mũi Né 
Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

9.  Hộ kinh doanh 159 Tô Hiệu 
Hẻm 159 Tô Hiệu, 

TDP 5 

An ninh trật tự; 

phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
Công an 

phường Mũi Né 
Không   

10.  
Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ 

T&H (Café Silkdroad) 

Hẻm 73 Trần Khát 

Chân, TDP 9 

An ninh trật tự; 

phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
Công an 

phường Mũi Né 
Không   

11.  
Hộ kinh doanh Homestay Người 

Iu Cũ 

Số 159 Nguyễn 

Đình Chiểu, TDP 7 

An ninh trật tự; 

phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
Công an 

phường Mũi Né 
Không   

12.  Hộ kinh doanh La Brise TDP 1 

An ninh trật tự; 

phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
Công an 

phường Mũi Né 
Không   

13.  
Địa điểm kinh doanh Công ty 

TNHH Seasun Villa 

Số 201 Nguyễn 

Đình Chiểu, TDP 7 

An ninh trật tự; 

phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
Công an 

phường Mũi Né 
Không   

14.  Hộ kinh doanh Đặng Hữu Bình 
 Số 194 Tô Hiệu, 

TDP 5 

An ninh trật tự; 

phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
Công an 

phường Mũi Né 
Không   

15.  Hộ kinh doanh Đặng Văn Phúc 
Số 54 Huỳnh Thúc 

Kháng, TDP 8 

An ninh trật tự; 

phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
Công an 

phường Mũi Né 
Không   

16.  Công ty TNHH Nông Trại Bently 
Đường ĐT 715, 

TDP 10 

An ninh trật tự; 

phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
Công an 

phường Mũi Né 
Không   

17.  
Công ty TNHH TMDVDL Sand 

Hill Mũi Né 

Số 13/1 Nguyễn 

Đình Chiểu, TDP 7 

An ninh trật tự; 

phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
Công an 

phường Mũi Né 
Không   



44 
 

STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

18.  
Công ty cổ phần DVDL Biệt thự 

Chăm 

32 Nguyễn Đình 

Chiểu, TDP 7 

An ninh trật tự; 

phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
Công an 

phường Mũi Né 
Không   

19.  Công ty TNHH Nohana 
49A Nguyễn Đình 

Chiểu, TDP 7 

An ninh trật tự; 

phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
Công an 

phường Mũi Né 
Không   

20.  
Công ty TNHH dịch vụ du lịch 

khách sạn Vân Thanh 
Số 17 Lô B, TDP 7 

An ninh trật tự; 

phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
Công an 

phường Mũi Né 
Không   

21.  
Hộ kinh doanh dã ngoại  

Suối Nước 
Tổ dân phố 6 

An ninh trật tự; 

phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
Công an 

phường Mũi Né 
Không   

22.  Khách sạn Hoàng Kim 
Số 140 Nguyễn 

Đình Chiểu, TDP 7 

An ninh trật tự; 

phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
Công an 

phường Mũi Né 
Không   

23.  Công ty TNHH Tia Nắng 
Số 84 Nguyễn 

Đình Chiểu, TDP 7 

An ninh trật tự; 

phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
Công an 

phường Mũi Né 
Không   

24.  Doanh nghiệp tư nhân Hiệp Hòa 
Số 80 Nguyễn 

Đình Chiểu, TDP 7 

An ninh trật tự; 

phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
Công an 

phường Mũi Né 
Không   

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ (PC07) 

1.  
Khách sạn An Thuận  

MST 3400599344 
Xã Liên Hương 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 6) 

UBND xã Liên 

Hương 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

2.  

Công ty cổ phần vật liệu  

xây dựng và khoáng sản – 

Mỏ đá núi Tào 

MST 3400164336 

Xã Vĩnh Hảo 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 6) 

UBND xã Vĩnh 

Hảo 
 

3.  
Hộ kinh doanh gas Anh Quốc 

MST 0600760065024 
Xã Hòa Thắng 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 7) 

Sở Công thương  

4.  
Cửa hàng gas Minh Tài 

MST 060200004293 
Xã Bắc Bình 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 7) 

Sở Công thương  

5.  
Đại lý gas Hải Phát 

MST 060088009583 
Xã Hồng Thái 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 7) 

Sở Công thương  

6.  
Bia Hùng Cường 

MST 3401128154 
Phường La Gi 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 8) 

 

UBND  

phường La Gi 
 

7.  
Bi da Zippo  

ĐKKD: 48J8006771 
Phường La Gi 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 8) 

UBND  

phường La Gi 
 

8.  
Công ty TNHH Hoàng Chương 

MST 3400523507 
Phường La Gi 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 8) 

UBND 

 phường La Gi 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

9.  
Công ty TNHH Hùng Sơn 

MST 3401053050 
Phường La Gi 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 8) 

UBND  

phường La Gi 
 

10.  
Công ty TNHH Hữu Linh 

MST 3501970854-002 
Phường La Gi 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 8) 

UBND  

phường La Gi 
 

11.  

Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp 

Việt Phát 

Mst 3401119417 

Phường La Gi 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 8) 

 

UBND  

phường La Gi 
 

12.  
Nội thất Quảng Thành 

MST 3400625435 
Phường La Gi 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 8) 

UBND  

phường La Gi 
 

13.  Spa Khang Thịnh Phường La Gi 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 8) 

UBND  

phường La Gi 
 

14.  
Công ty TNHH Jenny Như 

MST 3401191195 
Xã Tân Hải 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 8) 

UBND  

xã Tân Hải 
 

15.  
Điện máy xanh Tân Hải 

MST 0303217354 
Xã Tân Hải 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 8) 

UBND  

xã Tân Hải 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

16.  
Công ty TNHH Bảo Thi La Gi 

MST 3401149718 
Phường Phước Hội 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 8) 

UBND  

phường Phước 

Hội 

 

17.  
Nội thất Hùng Sơn 

MST 3401285693 
Phường Phước Hội 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 8) 

UBND  

phường Phước 

Hội 

 

18.  
Vật liệu xây dựng Thanh Xuân 

MST 060186008442 
Phường Phước Hội 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 8) 

 

UBND  

phường Phước 

Hội 

 

19.  

Công ty TNHH Bao bì  

Trung Phát 

MST 3400884207 

Xã Hàm Tân 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 9) 

Sở Xây dựng  

20.  

Công ty TNHH Khoáng sản  

Hàm Tân  

MST 3400783079 

Xã Hàm Tân 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 9) 

Sở Xây dựng  

21.  

Công ty TNHH May Minh  

Minh Tâm 

MST 0312601077 

Xã Hàm Tân 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 9) 

Sở Xây dựng  

22.  

Công ty cổ phần đầu tư và KTKS 

Đông Dương 

MST 3400607002 

Xã Tân Lập 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 9) 

Sở Xây dựng  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

23.  

Cửa hàng xây dựng Rồng Vàng 

thuộc Chi nhánh Đắk Nông – 

Công ty cổ phần nhiên liệu  

Rồng Vàng 

MST 0313779419-005 

Xã Tuy Đức 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 13) 

Sở Công thương  

24.  
Công ty nông sản Đạt Phát 

MST 6400449016 
Xã Tuy Đức 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 13) 

UBND 

xã Tuy Đức 
 

25.  

Cửa hàng xây dựng Bảy Sĩ thuộc 

Doanh nghiệp tư nhân Bảy Sĩ 

MST 6400390933 

Xã Quảng Tân 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 13) 

Sở Công thương  

26.  
Cửa hàng xây dựng Thanh Hảo 

MST 6400328318 
Xã Quảng Tân 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 13) 

Sở Công thương  

27.  

Cửa hàng xây dựng Yến Nhi 

thuộc Công ty TNHH MTV TM 

và DV Yến Nhi 

MST 6400115020 

Xã Quảng Tân 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 13) 

Sở Công thương  

28.  
Đại lý nông sản Dũng Phương 

MST 6400473001 
Xã Quảng Tân 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 13) 

UBND  

xã Quảng Tân 
 

29.  

Cửa hàng xây dựng Tấn Phát 

thuộc Hợp tác xã nông nghiệp 

TMDV Tấn Phát 

MST 6307H800004 

Xã Quảng Trực 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 13) 

Sở Công thương  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

30.  

Cửa hàng xây dựng Hà Nội – 

Công ty TNHH TMDV xây dựng 

Hà Nội 

MST 6400459342 

Xã Quảng Tín 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 13) 

Sở Công thương  

31.  

Cửa hàng xây dựng Minh Quang 

– Công ty TNHH MTV xây dựng 

Minh Quang Đắk Nông 

MST 6400004666 

Xã Quảng Tín 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 13) 

Sở Công thương  

32.  

Cửa hàng xây dựng Xuân Đồng – 

Doanh nghiệp tư nhân  

Xuân Đồng 

MST 6000377215 

Xã Quảng Tín 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 13) 

Sở Công thương  

33.  

Cửa hàng xây dựng Hữu Phước – 

Doanh nghiệp tư nhân Hữu Phước  

MST 6400002468 

Xã Kiến Đức 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 13) 

Sở Công thương  

34.  

Cửa hàng xây dựng Trọng Yên – 

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng 

Trọng Yên 

MST 6400060082 

Xã Kiến Đức 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 13) 

 

Sở Công thương  

35.  

Cửa hàng xây dựng Đức Khiêm – 

Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu 

Đức Khiêm 

MST 6400189079 

Xã Kiến Đức 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 13) 

 

Sở Công thương  

36.  
Kho Hoàng Trang 

MST 6400188357 
Xã Kiến Đức 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

UBND  

xã Kiến Đức 
 



50 
 

STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

hộ số 13) 

37.  
Kho chứa hàng Vũ Văn Định 

MST 34080026904 
Xã Kiến Đức 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 13) 

UBND  

xã Kiến Đức 
 

38.  

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam – Chi nhánh Đắk Nông 

(Phòng giao dịch Kiến Đức) 

Xã Kiến Đức  
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 13) 

UBND  

xã Kiến Đức 
 

39.  

Cửa hàng xây dựng Hà Vy – 

Công ty TNHH MTV Hà Vy Tây 

Nguyên 

MST 6400416973 

Xã Nhân Cơ 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 13) 

Sở Công thương  

40.  

Công ty cổ phần Vật liệu xây 

dựng Thiên Trung 

MST 6400420105 

Xã Nhân Cơ 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 13) 

UBND 

xã Nhân Cơ 
 

41.  

Xưởng chế biến sầu riêng –  

Công ty TNHH đầu tư  

nông nghiệp Thái Minh 

MST 031815612-001 

Thôn 10 Trúc Sơn, 

xã Cư Jút 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 15) 

UBND 

xã Cư Jút 
 

42.  

Kho thạch cao Thành Đạt – Công 

ty TNHH TM, XNK và XD 

Thành Đạt 

MST 6400466727 

Số 67 Phan Chi 

Trinh, xã Cư Jút 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 15) 

UBND 

xã Cư Jút 
 

43.  

Xưởng sản xuất giáy Vương Hiền 

– Hộ kinh doanh Đỗ Văn Vương 

MST 63A8004156 

Buôn Trum,  

xã Cư Jút 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 15) 

UBND 

xã Cư Jút 
 



51 
 

STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

44.  

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Oanh 

Sách – Công ty TNHH TMDV 

Oanh Sách 

MST 5800586897 

Thôn Phúc Tân, xã 

Phúc Thọ Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

45.  

Chi nhánh Công ty TNHH  

Trạm xăng dầu Liên Nghĩa 2 

MST 5800280404-002 

Thôn 4,  

xã Phúc Thọ  

Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

46.  

Công ty TNHH xăng dầu  

Chiến Sơn 

MST 5801394588 

Thôn Phúc Hợp, xã 

Phúc Thọ Lâm Hà  

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

 

Sở Công thương  

47.  
Công ty TNHH Loan Anh Khoa 

MST 5801429230 

Thôn Tân Sơn, xã 

Phúc Thọ Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

48.  

Cửa hàng xăng dầu số 15 – Công 

ty TNHH TMDV xăng dầu  

Nhật An, Chi nhánh 1 

MST 5801255376 

KP Văn Tâm, xã 

Đinh Văn Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

49.  

Cửa hàng xăng dầu số 12 – Công 

ty TNHH TM DV xăng dầu 

Thanh Hoàng 

MST 5800473759-012 

Thôn Tân Tiến, xã 

Đinh Văn Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

50.  
Cửa hàng xăng dầu số 9 

MST 5800000181-002 

Thôn Kon Tếch 

Đăng, xã Đinh Văn 

Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  



52 
 

STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

51.  
Công ty TNHH MTV Quân Khôi 

MST 5800597088 

Thôn Văn Hà, xã 

Đinh Văn Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

52.  

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Công 

ty TNHH Mỹ Sơn 

MST 5800428636 

Thôn  

Thanh Bình 3, xã 

Đinh Văn Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

53.  

Cửa hàng xăng dầu  

Phúc Thịnh số 11 

MST 03194734-011 

Thôn Tân Lợi, xã 

Đinh Văn Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

54.  

Công ty TNHH xăng dầu  

Thành Tài – Cửa hàng số 24 

MST 5800800477 

Số 24, khu phố Đa 

Huynh, xã  

Đinh Văn Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

55.  

Công ty TNHH TM DV xăng dầu 

Thiện Tâm 

MST 5801348447 

Thôn Tân Đức, xã 

Đinh Văn Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

 

Sở Công thương  

56.  

Cửa hàng xăng dầu Minh Thắng 

thuộc Công ty TNHH TM DV 

petrol Minh Thắng – Chi nhánh 

Lâm Hà 

MST 0319229901-002 

Khu phố Tân Tiến, 

xã Đinh Văn 

 Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

57.  

Cửa hàng xăng dầu số 3 – Công 

ty TNHH TM DV xăng dầu 

Thanh Hoàng 

Thôn Hoàn Kiếm, 

xã Nam Hà Lâm 

Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

Sở Công thương  



53 
 

STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

MST 5800473759-003 hộ số 17) 

58.  
Cửa hàng xăng dầu số 8 – Công 

ty cổ phần TM DV Bảo Thi 

Thôn Quảng Bằng, 

xã Nam Hà Lâm 

Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

59.  
Trạm xăng dầu Lương Hà 

MST 5800562254 

Thôn Đống Đa, xã 

Nam Hà Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

60.  

Cửa hàng xăng dầu số 17 – Công 

ty TNHH TM DV xăng dầu 

Thanh Hoàng 

MST 5800473759-017 

Thôn Thăng Long, 

xã Nam Ban Lâm 

Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

61.  

Cửa hàng xăng dầu Gia Lâm – 

Công ty TNHH TM DV xăng dầu 

Nhật An – Chi nhánh 1 

MST 5801255376-001 

Thôn 2, xã Nam 

Ban Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

62.  

Cửa hàng xăng dầu Hùng Hương 

– Công ty TNHH xăng dầu Đức 

Trung Hiếu 

MST 5801436929 

Thôn Đông Anh 2, 

xã Nam Ban Lâm 

Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

63.  

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hạnh 

Thành – Chi nhánh Công ty 

TNHH MTV xăng dầu Hạnh 

Thành (Cơ sở 1) 

MST 5800427777-001 

Thôn Đông Anh 2, 

xã Nam Ban Lâm 

Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

64.  

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hạnh 

Thành – Chi nhánh Công ty 

TNHH MTV xăng dầu Hạnh 

Khu Từ Liêm 2, xã 

Nam Ban Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

Sở Công thương  



54 
 

STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

Thành (Cơ sở 2) 

MST 5800427777-002 

hộ số 17) 

65.  

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hạnh 

Thành – Chi nhánh Công ty 

TNHH MTV xăng dầu Hạnh 

Thành (Cơ sở 3) 

MST 5800427777-003 

Thôn Cổng Trời, 

xã Nam Ban  

Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

66.  

Doanh nghiệp tư nhân Tiên 

Hương (Công ty TNHH Hoàng 

Đức thuê lại) 

MST 5800704290 

Thôn 3 Mê Linh, 

xã Nam Ban  

Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

67.  

Địa điểm kinh doanh Công ty 

TNHH Phúc Sơn – Chi nhánh 6 

MST 5800891964-006 

Thôn Thạch Thất 

2, xã Tân Hà Lâm 

Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

 

Sở Công thương  

68.  

Trạm xăng dầu Đức Duy Long – 

Công ty TNHH Đức Huy Long 

MST 5800291332 

Thôn Liên Trung, 

xã Tân Hà Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

 

Sở Công thương  

69.  

Công ty TNHH xăng dầu Cường 

Thanh 

MST 5800588848 

Thôn Phú Dương, 

xã Tân Hà Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

 

Sở Công thương  

70.  
Công ty TNHH Mai Sơn Petrol 

MST 5801533182 

Thôn Phúc Thạch, 

xã Tân Hà Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

Sở Công thương  



55 
 

STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

hộ số 17) 

71.  

Doanh nghiệp tư nhân  

Xuân Nhâm 

MST 5800547986 

Thôn Sình Công, 

xã Tân Hà Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

72.  
Cửa hàng xăng dầu Tú Bảo Anh 

MST 5801377060 

Thôn Tân Kết, xã 

Tân Hà Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

73.  
Cửa hàng xăng dầu Hoàng AN 

MST 5800551622 

Thôn Đoàn Kết, xã 

Tân Hà Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

 

Sở Công thương  

74.  
Cửa hàng xăng dầu Tuân Nương 

MST 580154449 

Thôn Thống Nhất, 

xã Tân Hà Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

75.  
Công ty TNHH Loan Anh Khoa 

MST 5801429230-001 

Thôn Thống Nhất, 

xã Tân Hà Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

76.  

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 1 Đạ 

K’Nàng – Công ty cổ phần TM 

DV Bảo Thy 

MST 0316017401-001 

Thôn Đạ Sơn, xã 

Đam Rông 1 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

77.  

Cửa hàng xăng dầu Thùy Chi số 1 

– Chi nhánh Công ty TNHH 

Ngọc Thùy Chi 

MST 0316017401-001 

Thôn Trung Tâm, 

xã Đam Rông 1 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

78.  

Chi nhánh Công ty TNHH  

Mỹ Sơn 2 

MST 5800428636-002 

Thôn Trung Tâm, 

xã Đam Rông 1 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

79.  

Chi nhánh Công ty TNHH  

Phúc Sơn 

MST 5800891964 

Thôn Trung Tâm, 

xã Đam Rông 1 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

80.  

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Mạnh 

Hoàng – Doanh nghiệp tư nhân 

xăng dầu Mạnh Hoàng 

MST 5801339795 

Thôn Păng Dung, 

xã Đam Rông 1 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

 

Sở Công thương  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

81.  

Cửa hàng xăng dầu số 2 – Công 

ty TNHH TM DV xăng dầu 

Thanh Hoàng 

MST 5800473759-002 

Thôn 2,  

xã Đam Rông 2 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

82.  

Cửa hàng xăng dầu Thùy Chi số 2 

– Chi nhánh Công ty TNHH 

Ngọc Thùy Chi 

MST 0316017401-002 

Thôn 2,  

xã Đam Rông 2 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

83.  

Chi nhánh Công ty TNHH  

Mỹ Sơn 1 

MST 5800428636-001 

Thôn 1,  

xã Đam Rông 2 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

84.  

Chi nhánh Công ty TNHH  

Mỹ Sơn 3 

MST 5800428636-003 

Thôn 1, xã Đam 

Rông 2 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

85.  

Cửa hàng xăng dầu Nhân Nghĩa 5 

– Công ty TNHH Xây dựng  

TM DV Nhân Nghĩa 

MST 5800520825-005 

Thôn Tân Tiến, xã 

Phú Sơn Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

86.  

Công ty TNHH MTV xăng dầu 

Thanh Bảo 

MST 5800452124 

Thôn Đam Pao, xã 

Phú Sơn Lâm Hà 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 17) 

Sở Công thương  

87.  
Cửa hàng gas Mỹ Loan 

MST 3400943533 
Xã Hàm Thạnh 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 19) 

Sở Công thương  

88.  

Công ty TNHH sản xuất TM DV 

A Hùng 

MST 3400856055 

Xã La Dạ 
Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 19) 

Sở Xây dựng  

89.  
Gas Kim Yến 

MST 48D8007350 

Xã Hàm Thuận 

Bắc 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 19) 

Sở Công thương  

90.  
Gas Mai Cường  

MST 48D001883 

Xã Hàm Thuận 

Bắc 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 19) 

Sở Công thương  

91.  
Gas Tèo Hiền  

MST 48D8001881 

Xã Hàm Thuận 

Bắc 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 19) 

Sở Công thương  

92.  

Trạm dừng nghỉ TTC  

Châu Thành số 1 

MST 0318558808-00001 

Xã Hàm Thuận 

Bắc 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 19) 

Sở Công thương  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

93.  

Trạm dừng chỉ TTC  

Châu Thành số 2 

MST 0318558808-00002 

Xã Hàm Thuận 

Bắc 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 19) 

Sở Công thương  

94.  
Cơ sở gas Mai Nghĩa  

MST 3401037482 
Xã Hàm Thuận 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 19) 

Sở Công thương  

95.  
Công ty TNHH Bao bì  

Trung Phát 
Xã Hàm Tân 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

Phòng PC07 

(Đội chữa cháy 

và cứu nạn cứu 

hộ số 9) 

Sở Công thương  

 Công an tỉnh Lâm Đồng báo cáo Cục A04 (qua Phòng 2) biết, theo dõi./. 

 

 Nơi nhận: 

- Phòng 2/Cục A04 (để báo cáo); 

- Các Đ/c Phó Giám đốc Công an tỉnh (để chỉ đạo); 

- Phòng PV01 (đăng cổng thông tin điện tử) 

- Lưu: VT, PA04 (Đ1), Sơn. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiếu tướng Trương Minh Đương 

  


